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CÂU HỎI TỰ LUẬN

Bài 1:  Giải các bất phương trình sau :
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Bài 2:  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình sau :
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Bài 3 : Tìm m để hệ bất phương trình sau có nghiệm : 
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Bài 4:  Định m để các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x 
[image: image15.wmf]Î

R:

a) 
[image: image16.wmf]2

mx2mxm20

---<

  
b) 
[image: image17.wmf]2

(13m)x2mx1m0

--+-³


c) 
[image: image18.wmf]2

2

3xmx5

16

2xx1

-+

£<

-+


Bài 5:  Định m để các bất phương trình sau vô nghiệm
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Bài 6:  Định m để các bất phương trình sau có nghiệm
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Bài 7:  Chứng minh các phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m :

a) 
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Bài 8: Giải các bất phương trình sau :
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Bài 9: Giải các bất phương trình sau :

a) 
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Bài 10:  Người ta dự định dùng 2 nguyên liệu là mía và củ cải đường để chiết xuất ít nhất 140 kg đường kính ( độ tinh khiết cao ) và 9 kg đường cát ( có lẫn tạp chất màu ). Từ mỗi tấn mía giá trị 4 triệu đồng , có thể chiết xuất được 20kg đường kính và 0,6 kg đường cát .Từ mỗi tấn củ cải đường giá 3 triệu đồng ta chiết xuất được 10kg đường kính và 1,5 kg đường cát . Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất. Biết cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 10 tấn mía và không quá 9 tấn củ cải đường.

Bài 11:  Một phân xưởng sản xuất xi măng có hai máy đặc chủng M1 và M2 sản xuất hai loại xi măng 
kí hiệu là I và II. Một tấn xi măng loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn xi măng loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn xi măng loại I phải dùng máy M1 trong 3 giờ và máy M2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn xi măng loại II phải dùng máy M2 trong 1 giờ và máy M2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời 2 loại sản phẩm. Máy M1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M2 một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Hỏi để số tiền lãi là cao nhất thì mỗi ngày phân xưởng đó cần sản xuất mỗi loại sản phẩm là bao nhiêu?  

Bài 12:  Ban công tầng 3 nhà ông A rộng 8m2 , ông A dự định trồng cây cà chua và gieo rau mầm trên toàn bộ diện tích ban công đó . Nếu trồng cà chua thì cần 20 công và thu được 300 nghìn đồng trên mỗi m2 , nếu gieo rau mầm thì cần 30 công và thu được 400 nghìn đồng trên mỗi m2 . Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công không quá 180. 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 
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Câu 3. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 4. Tìm tập nhiệm của bất phương trình 
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Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 6. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 7. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 8. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 9. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 10. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
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 Câu 11. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 12. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 13. Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình 
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Câu 14. Tìm tập xác định của bất phương trình 
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Câu 15. Với giá trị nào của m thì hàm số 
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Câu 16. Với giá trị nào của m thì với mọi x ta có 
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Câu 17. Với giá trị nào của m thì bất phương trình 
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Câu 18. Tìm m để hệ bất phương trình 
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Câu 19. Tìm m để phương trình 
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Câu 20. Tìm m để bất phương trình 
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Câu 21. Tìm m để bất phương trình 
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Câu 22. Tìm tập nghiệm bất phương trình 
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Câu 23. Tìm tập các giá trị của m để hai phương trình 
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Câu 24. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?
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Câu 25. Tìm tập xác định của hàm số 
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CÂU HỎI TỰ LUẬN

Bài 1. Cho biết một GTLG, tính các GTLG còn lại, với:

a) 
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Bài 2. Cho biết một GTLG, tính giá trị của biểu thức, với:
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Bài 3. Cho 
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Bài 4. Cho 
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Bài 5. Tính 
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Bài 6. Tính giá trị của các biểu thức:
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Bài 7.  Rút gọn các biểu thức sau :
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Bài 8. Chứng minh các đẳng thức sau: 
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Bài 9. Chứng minh các biểu thức sau độc lập đối với x:
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a) Bài 10. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng :
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút,biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 
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Câu 2. Cho đường tròn có bán kính 6 cm. Tìm số đo (rad) của cung có độ dài là 3cm:

A. 0,5.
B. 3.
C. 2.


D. 1.

Câu 3. Cho hai góc lượng giác có sđ 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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D. Tạo với nhau một góc 
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Câu 4. Có bao nhiêu điểm 
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 trên đường tròn định hướng gốc 
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Câu 5. Trên đường tròn lượng giác gốc 
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 . Xét các mệnh đề sau đây:

I.
[image: image220.wmf]cos0

2

p

a

æö

+<

ç÷

èø

 

II. 
[image: image221.wmf]sin0

2

æö

+<

ç÷

èø

p

a

 
III.
[image: image222.wmf]cot0

2

p

a

æö

+>

ç÷

èø

 

Mệnh đề nào đúng?

A. Cả I, II và III
  B. Chỉ I
C. Chỉ II và III
D. Chỉ I và II
Câu 6. Cho 
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Câu 7. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào đúng ?
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Câu 8. Nếu ( là góc nhọn và sin2( = a . Tính sin( + cos( .
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Câu 9. Cho 
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Câu 10. Tính giá trị biểu  thức 
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Câu 11. Cho 
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Câu 12. Rút gọn biểu thức 
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Câu 13. Rút gọn của biểu thức 
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Câu 14. Trên đường tròn lượng giác gốc A, cho sđ
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Câu 15. Cho 
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Câu 16. Cho 
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Câu 17. Tính giá trị của biểu thức  
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Câu 18. Cho 
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Câu 19. Với giá trị nào của n thì đẳng thức sau luôn đúng 
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Câu 20. Ta có  
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Câu 21. Giả sử 
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Câu 22. Biểu thức 
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 bằng biểu thức nào sau đây? (Giả sử biểu thức có nghĩa)

A. 
[image: image308.wmf](

)

(

)

sin

sinsin

.

sinsinsin

ab

ab

abab

+

+

=

--


B. 
[image: image309.wmf](

)

(

)

sin

sinsin

.

sinsinsin

ab

ab

abab

+

-

=

-+


C. 
[image: image310.wmf](

)

(

)

sin

tantan

.

sintantan

ab

ab

abab

+

+

=

--


D. 
[image: image311.wmf](

)

(

)

sin

cotcot

.

sincotcot

ab

ab

abab

+

+

=

--


Câu 23. Nếu 
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Câu 24. Rút gọn biểu thức 
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Câu 25. Cho tam giác 
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Câu 26. Nếu ba góc 
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 thì tam giác ABC có tính chất nào sau đây ?
A. Vuông tại 
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Câu 27. Tam giác ABC có cosA = 
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Câu 28. Đơn giản biểu thức 
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Câu 29. Rút gọn biểu thức A= sin(x–y)cosy + cos(x–y)siny.
A. cosx

B. sinx
C. sinxcos2y
D. cosxcos2y
Câu 30. Tính giá trị lớn nhất của 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Thống kê điểm thi môn toán trong một kì thi của 400 em học sinh . Người ta thấy có 72 bài được điểm 5. Hỏi tần suất của giá trị xi = 5 là bao nhiêu ?

A . 72%

B. 36%
C. 18% 
D. 10%

Câu 2. Thống kê điểm thi môn toán trong một kì thi của 400 em học sinh . Người ta thấy số bài được điểm 10 chiếm tỉ lệ 2,5 %  . Hỏi tần số của giá trị 
xi = 10 là bao nhiêu?

A . 10

B. 20    
C. 25   

D. 5

Câu 3. Ba nhóm học sinh gồm 410 người,15 người,25 người.Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là 50kg,38kg,40kg.Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là

A. 41,6kg         B. 42,4kg              C. 41,8kg             D. Đáp số khác

Câu 4. Cho dãy số liệu thống kê: 48,36,33,38,32,48,42,33,39. Khi đó số trung vị là

A. 32                 B. 36                    C. 38                    D. 40

Câu 5. Cho mẫu số liệu thống kê 
[image: image347.wmf]{

}

6,5,5,2,9,10,8

. Mốt của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?

A. 5                
B. 10                   C. 2                
D. 6

Câu 6. Cho mẫu số liệu thống kê 
[image: image348.wmf]{

}

28,16,13,18,12,28,13,19

.Trung vị của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

A. 14                
B. 16                   C. 18                   
D. 20

Câu 7. Điểm thi học kì của một học sinh như sau:4;6;2;7;3;5;9;8;7;10;9.   Số trung bình và số trung vị lần lượt là

A. 6,22 và 7        B. 7 và 6               C. 6,6 và 7             D. 6 và 6

Câu 8. Cho mẫu số liệu thống kê:
[image: image349.wmf]{

}

8,10,12,14,16

.Số trung bình của mẫu số liệu trên là

A. 12                    B. 14                   C. 13                       D. 12,5

Câu 9. Cho dãy số liệu thống kê:21,23,24,25,22,20.Số trung bình cộng của dãy số liệu thống kê đã cho là

A. 23,5                 B. 22                     C. 22,5                     D. 14

Câu 10. Cho mẫu số liệu thống kê:
[image: image350.wmf]{

}

2,4,6,8,10

. Phương sai của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

A. 6      
B. 8                       C. 10                        D. 40

Câu 11. Cho dãy số liệu thống kê:1,2,3,4,5,6,7.Phương sai của mẫu số liệu thống kê đã cho là  A. 1                 B. 2                         C. 3                      D. 4

Câu 12. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán

	Điểm 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Số học sinh 
	2
	3
	7
	18
	3
	2
	4
	1
	40


Số trung bình là?

A. 6,1

B. 6,5 

C. 6,7

D. 6,9.

Câu 13. Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau: 

	Nhóm
	Chiều cao (cm)
	Số học sinh

	1
	[150;152)
	5

	2
	[152;154)
	18

	3
	[154;156)
	40

	4
	[156;158)
	26

	5
	[158;160)
	8

	6
	[160;162)
	3

	
	N=100


Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là

A. 156,5

B. 157

C. 157,5
D. 158

Câu 14. Cho bảng phân bố tần số  sau : 

	xi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Cộng

	ni
	10
	5
	15
	10
	5
	5
	50


Mệnh đề đúng là :

A. Tần suất của số 4 là 20% 

B. Tần suất của số 2 là 20% 



C. Tần suất của số 5 là 45  

 D.Tần suất của số 5 là 90%

Câu 15. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán

	Điểm 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Số học sinh 
	2
	3
	7
	18
	3
	2
	4
	1
	40


Số trung vị là? 

A. 5

B. 6 

C. 6,5

D. 7.

Câu 16. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán

	Điểm 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Số học sinh 
	2
	3
	7
	18
	3
	2
	4
	1
	40


Mốt của dấu hiệu?

A. M0= 40

B. M0= 18 


C. M0= 6


D. Không phải các số trên
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CÂU HỎI TỰ LUẬN

Bài 1. Cho 
[image: image352.wmf]ABC

D

có a =12, b =15, c =13
a) Tính số đo các góc của
[image: image353.wmf]ABC

D


b) Tính độ dài các đường trung tuyến của
[image: image354.wmf]ABC

D


c) Tính S, R, r     d) Tính
[image: image355.wmf],,
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Bài 2. Cho 
[image: image356.wmf]ABC

D

có AB = 6, AC= 8, 
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a) Tính diện tích 
[image: image358.wmf]ABC

D

   b) Tính cạnh  BC và bán kính R

Bài 3. Cho 
[image: image359.wmf]ABC

D

có 
[image: image360.wmf]00

60,45,2

ABb
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 tính độ dài cạnh a, c bán  kính đường tròn ngoại tiếp 
[image: image361.wmf]ABC

D

 và diện tích tam giác

Bài 4. Cho 
[image: image362.wmf]ABC

D

 có 
[image: image363.wmf]4,2

bc

mm

==

và a = 3 tính độ dài cạnh AB, AC

Bài 5. Cho 
[image: image364.wmf]ABC

D

 có AB = 3, AC = 4 và diện tích 
[image: image365.wmf]33

S
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. Tính cạnh BC

Bài 6. Tính góc
[image: image366.wmf]A

 của 
[image: image367.wmf]ABC

D

 có các cạnh a, b, c thỏa hệ thức 
[image: image368.wmf](
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Bài 7. Cho tam giác ABC có 
[image: image369.wmf]222
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. Chứng minh rằng 
[image: image370.wmf]0
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Bài 8. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Chứng minh rằng : 
[image: image371.wmf]222222
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Bài 9. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng :


a) a = bcosC + ccosB

b) 
[image: image372.wmf]a
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c) 
[image: image373.wmf]abc
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 d) 
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2bc

l=

b+c

 ( 
[image: image375.wmf]a

l

là độ dài đường pgiác trong vẽ từ A)

Bài 10. 
e) 
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Bài 11.  Cho tam giác ABC thỏa : bc = a2 . Chứng minh rằng : 
[image: image378.wmf]2

abc

h=h.h


Bài 12.  Cho tam giác ABC có AB = 5, BC = 3,  AC = 
[image: image379.wmf]23

. Chứng minh rằng tam giác ABC có một góc tù. 
Bài 13.  Cho tam giác ABC có 
[image: image380.wmf]222222
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. 
Chứng minh rằng các góc của tam giác ABC đều nhọn
Bài 14.  Chứng minh rẳng nếu tam giác ABC thỏa hệ thức 
[image: image381.wmf]abc

h+h+h=9r

 thì tam giác ABC đều.
Bài 15. Tam giác ABC có tính chất gì khi 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho tam giác 
[image: image383.wmf]ABC

 có 
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. Tính độ dài cạnh 
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A.
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                 B. 
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                    C. 
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                 D. 
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Câu 2. Cho tam giác 
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 có ba cạnh là 
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. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác 
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                 B.  
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                         C. 
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                      D. 
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Câu 3. Tính diện tích tam giác 
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 có ba cạnh là 
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A. 
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                 B. 
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                         C.  
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                 D.  Đáp án khác

Câu 4. Cho tam giác 
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 có 
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. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác 
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                   D. 
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Câu 5. Cho tam giác 
[image: image409.wmf]ABC

 có diện tích 
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. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh 
[image: image411.wmf], BC

AC

 lên hai lần và giữ nguyên độ lớn của góc 
[image: image412.wmf]C

 thì diện tích của tam giác mới bằng bao nhiêu ?
A. 
[image: image413.wmf]2

S

               B. 
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Câu 6. Cho tam giác 
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. Tam giác 
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 có diện tích lớn nhất khi góc 
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 có số đo :
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Câu 7. Cho hình bình hành 
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 có 
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 và góc 
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. Tính diện tích của hình bình hành 
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Câu 8. Tam giác 
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 có các cạnh thỏa hệ thức 
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 . Tính số đo của góc 
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Câu 9. Cho tam giác 
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[image: image442.wmf]2

c

=

. Tính độ dài của trung tuyến 
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Câu 10. Cho hình bình hành 
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Câu 11. Tam giác 
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 , nội tiếp đường tròn bán kính 
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Câu 12. Tam giác 
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 vuông tại 
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 của đường tròn nội tiếp tam giác 
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Câu 13. Cho tam giác 
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 là trọng tâm tam giác . Tính giá trị của 
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Câu 14. Tam giác 
[image: image478.wmf]ABC

 đều nội tiếp đường tròn bán kính 
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. Tính diện tích của tam giác 
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Câu 15. Cho tam giác 
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. Đẳng thức nào sau đây là đúng
A. 
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C. 
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Câu 16. Tam giác 
[image: image491.wmf]ABC

 vuông cân tại 
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. Tính độ dài đường trung tuyến 
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Câu 17. Một người quan sát đứng cách một cái tháp 10m, nhìn thẳng cái tháp dưới 1 góc 550 và được phân tích như trong hình. Tính chiều cao của tháp: 

 A. 12m 

B.24m   
 
C.16m  
     D.67m
                          [image: image498.png]om




Câu 18. Khoảng cách từ điểm A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc 560 16' . Biết CA= 200m, BC= 180m. Tính khoảng cách từ A đến B ?   

A. 163m    
B.224m   
C. 112m   

D.168m  

                            [image: image499.png]
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CÂU HỎI TỰ LUẬN

Bài 1. Viết phương trình đường thẳng d nếu biết phương trình tham số 
[image: image501.wmf]2
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Bài 2. Viết phương trình đường thẳng d nếu biết phương trình tổng quát 3x – 5y – 13 =  0

Bài 3. Viết phương trình các cạnh và các trung trực của tam giác ABC biết trung điểm của các cạnh BC, CA, AB lần lượt là các điểm M, N, P với
[image: image502.wmf](
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.

Bài 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và cùng với hai trục toạ độ tạo thành một tam giác có diện tích S, với 
[image: image503.wmf](
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Bài 5. Tìm hình chiếu của điểm M lên đường thẳng d  và điểm M( đối xứng với M qua đường thẳng d với 
[image: image504.wmf](
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Bài 6. Lập phương trình đường thẳng d( đối xứng với đường thẳng d qua đường thẳng (, với 
[image: image505.wmf]d:2xy10,:3x4y20
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Bài 7. Cho d1 : 3x + 4y – 10 = 0 ; d2 : 7x + 24y –38 = 0  cắt nhau tại 

P và M(5; -6). Viết phương trình đường thẳng qua M cắt d1 tại A ; cắt d2 tại B sao cho  PA = PB.

Bài 8. Viết phương trình đường thẳng qua A(3;0) cắt các đường thẳng
2x – y – 2 = 0 và x + y + 3 = 0 tại 2 điểm B và C sao cho A là trung điểm của BC.
Bài 9. Cho tam giác ABC, biết toạ độ một đỉnh và phương trình hai đường cao. Viết phương trình các cạnh của tam giác đó, với
[image: image506.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image508.wmf]CC':3x12y10
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Bài 10. Cho tam giác ABC, biết phương trình hai cạnh và toạ độ trung điểm của cạnh thứ ba. Viết phương trình của cạnh thứ ba, với 
[image: image509.wmf]AB:2xy20,
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[image: image511.wmf](
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Bài 11. Cho tam giác ABC, biết toạ độ một đỉnh, phương trình một đường cao và một trung tuyến. Viết phương trình các cạnh của tam giác đó, với  
[image: image512.wmf](
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Bài 12. Hai cạnh của hình bình hành ABCD có phương trình 
[image: image515.wmf]x3y0,2x5y60
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, đỉnh 
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. Viết phương trình hai cạnh còn lại.

Bài 13.  Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và cách đều hai điểm P, Q với M(2;5), P(-1;2), Q(5;4)          .

Bài 14.  Viết phương trình đường thẳng d song song và cách đường thẳng ( một khoảng h, với
[image: image517.wmf]:2xy30,h5

D-+==

.

Bài 15. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cách B một khoảng bằng h, với 
[image: image518.wmf](
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Bài 16. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A và tạo với đường thẳng ( một góc (, với
[image: image519.wmf](
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Bài 17. Cho (ABC có A(8;0); B(0;6) và C(9;3). Gọi H là chân đường cao vẽ từ C xuống cạnh AB; I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm C xuống các trục tọa độ. Chứng minh I,K,H thẳng hàng.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Viết phương trình tham số của đường thẳng (: 
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Câu 2. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm 
[image: image525.wmf](

)

5;3

M

-

và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB.
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Câu 3. Cho hai đường thẳng 
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Câu 4. Cho đường thẳng (: 
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. Điểm nào sau đây nằm trên (?

A. (12 ; 0)
B. (7 ; 5)
C. (20 ; 9)

D. ((13 ; 33).

Câu 5. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng 
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Câu 6. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng 
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 một khoảng ngắn nhất.
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Câu 7. Cho hai đường thẳng 
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Câu 8. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm 
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Câu 9. Tính khoảng cách từ điểm M(2 ; 0) đến đường thẳng 
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Câu 10. Trong (Oxy) cho 
[image: image565.wmf](

)

2;4

M

--

 và d là đường thẳng qua M cắt trục Ox, Oy tại A và B sao cho tam giác OAB cân. Viết phương trình đường thẳng d.
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Câu 11. Cho phương trình tham số của đường thẳng 
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Câu 12. Cho tam giác ABC có 
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. Tính độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC.
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Câu 13. Định m để 2 đường thẳng sau đây vuông góc:
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Câu 14. Trong các đường thẳng có phương trình sau, đường thẳng nào cắt đường thẳng 
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Câu 15. Cho đường thẳng 
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Câu 16. Điểm 
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Câu 17. Cho △ABC có A(1 ; 1), B(0 ; −2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến BM. 

 A. 7x +7 y + 14 = 0  

B. 5x − 3y +1 = 0  

C. 3x + y −2 = 0   
 
D. −7x +5y + 10 = 0

Câu 18. Cho đường thẳng 
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Câu 19. Cho hai điểm  
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. Gọi M là điểm trên d và cách đều A, B. Tìm tọa độ điểm M.
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Câu 20. Cho đường thẳng(d): 3x + 4y + 1 = 0. Đường thẳng nào dưới đây vuông góc với (d) và đi qua A(–1; 2).
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Câu 21. Tính diện tích (ABC biết A(3 ; (4), B(1 ; 5), C(3 ; 1) :

A. 10
B. 5.
C. 
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                D. 
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Câu 22. Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng d: x + 2y – 4 = 0 và hợp với 2 trục tọa độ thành một tam giác có diện tích bằng 1?

A. 2x + y + 2 = 0
B. 2x – y – 1 = 0 C. x – 2y + 2 = 0
D. 2x – y + 2 = 0
Câu 23. Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(1 ; 2), B(4 ; 6), tìm tọa độ điểm M thuộc Oy và có tung độ dương, sao cho diện tích (MAB bằng 1.
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Câu 24. Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
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Câu 25. Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua M(–2;3) và có VTCP 
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Câu 26. Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng:  △1: 
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 A. Song song nhau. 

B. Cắt nhau nhưng không vuông góc. 

 C. Trùng nhau.  

D. Vuông góc nhau. 

Câu 27. Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng  (1 : 
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Câu 28. Cho hai điểm  
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. Gọi M(a;b) là điểm trên d và cách đều A, B. Tính Giá trị của a+2b.
A. -7
B. 7
C. 6

D. 3 

Câu 29. Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng d: x + 2y – 4 = 0 và hợp với 2 trục tọa độ thành một tam giác có diện tích bằng 1? 

A. 2x + y + 2 = 0 

B. 2x – y – 1 = 0 


C. x – 2y + 2 = 0 

D. 2x – y + 2 = 0
Câu 30. Có hai giá trị 
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 một góc 600. Tính tổng 
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[image: image658]
CÂU HỎI TỰ LUẬN
Bài 1. Viết phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau :

a) (C) có tâm I(1;3) đi qua điểm A(3;1).

b) (C) có đường kính AB với A(1;1) , B(7;5).

c) (C) có tâm I(-2;0) và tiếp xúc với d: 2x + y – 1 = 0.

d) (C) đi qua 3 điểm M(1;-2), N(1 ;2), P(5 ;2)
e) (C) có tâm là giao điểm của đường thẳng d1 : x – 3y +1 = 0 với đường thẳng d2 : x = -4 đồng thời tiếp xúc với đường thẳng d3 : x + y -1 = 0.
Bài 2. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A, B và có tâm I nằm trên đường thẳng (, với
[image: image659.wmf](
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A2;3,B1;1,:x3y110

-D--=

.

Bài 3. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với đường thẳng (, với
[image: image660.wmf](
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A1;2,B3;4,

Δ:3x+y-3=0


Bài 4. Viết phương trình đường tròn đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng ( tại điểm B, với
[image: image661.wmf](

)

(
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A-2;6,

Δ:3x-4y=15,B1;-3

.

Bài 5. Viết phương trình đường tròn đi qua điểm 
[image: image662.wmf](
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A2;3,

 và tiếp xúc với hai đường thẳng (1 và (2, với 
[image: image663.wmf]1

Δ:3x-4y+1=0,

 
[image: image664.wmf]2

Δ:4x+3y-7=0

.

Bài 6. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với hai đường thẳng (1, (2 và có tâm nằm trên đường thẳng d, với 
[image: image665.wmf]1

Δ:3x+2y+3=0,



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image666.wmf]2

Δ:2x-3y+15=0,


[image: image667.wmf]d:x-y=0

.

Bài 7. Cho đường tròn 
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C:x-2+y-1=25

.

a) Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn 
[image: image669.wmf](
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C

.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của 
[image: image670.wmf](
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 tại điểm 
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.
c) Viết phương trình tiếp tuyến của 
[image: image672.wmf](
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 song song với đường thẳng 
[image: image673.wmf]1

d:5x-12y+2=0

.
d) Viết phương trình tiếp tuyến của 
[image: image674.wmf](

)

C

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image675.wmf]2

d:3x+4y-7=0

.
e) Viết phương trình tiếp tuyến của 
[image: image676.wmf](
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C

 biết tiếp tuyến đi qua điểm 
[image: image677.wmf](
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.
Bài 8. Viết phương trình đường thẳng qua 
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 và cắt đường tròn 
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C:x+1+y=9

 tại hai điểm M và N sao cho 
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Bài 9. Cho đường tròn 
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C:x+y-4x-6y+5=0

. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm 
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 và cắt đường tròn 
[image: image683.wmf](
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 theo một dây cung có độ dài
a)   Lớn nhất.
b)  Nhỏ nhất.
Bài 10. Cho đường tròn 
[image: image684.wmf](
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C:x-2+y-4=4

. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết rằng tiếp tuyến:


a) Tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân.

b) Tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 
[image: image685.wmf]4

.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

A. 
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Câu 2. Đường tròn (C): 
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 tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ?

A. Trục tung

B. 
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C. Trục hoành

D. 
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Câu 3. Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 4), B(3 ; 4), 

C(3 ; 0).

A. 5

B. 3


C. 
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Câu 4. Cho hai điểm A(l; 1) va B(7 ; 5). Viết phương trình đường tròn đường kính AB. 

A. 
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Câu 5. Đường tròn (C) có tâm I(3;(2) tiếp xúc với đường thẳng 
(: 
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. Tính bán kính đường tròn (C)?

A. 6
B. 
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C. 
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Câu 6. Với những giá trị nào của m thì đường thẳng ( : 
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 tiếp xúc với đường tròn (C) :
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A. m = (3.   B. m =  3 và m = (3.  C. m = 3.   D. m = 15 và m = (15.

Câu 7. Tìm tọa độ giao điểm của đường tròn (C) : 
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A. (1; 2) và  (2; 1).  B. (1; 2) và  
[image: image707.wmf]12
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. C. (2 ; 5).   D. (1; 0) và  (0; 1).

Câu 8. Đường tròn  
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 cắt đường thẳng 
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 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 10.

B. 8.


C. 6.

D. 
[image: image710.wmf]32.


Câu 9. Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn ( C): 
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Câu 10. Cho đường tròn (C) : 
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 và đường thẳng 

d : 
[image: image717.wmf]20
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. Viết phương trình đường thẳng d’ tiếp xúc với (C) và song song với d. 

A. 
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Câu 11. Viết phương trình đường tròn (C) qua hai điểm A(1 ; 3), B(3 ; 1) và có tâm nằm trên đường thẳng d : 2x – y + 7 = 0. 

A. 
[image: image722.wmf](
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B. 
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Câu 12. Phương trình
[image: image726.wmf]22
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 là phương trình của đường tròn nào ? 

A. Đường tròn có tâm I(-1;2), bán kính R=1.
B. Đường tròn có tâm I(1;-2), bán kính R=2.
C. Đường tròn có tâm I(2;-4), bán kính R=2.
D. Đường tròn có tâm I(1;-2), bán kính R=1.   
Câu 13. Cho đường tròn (C): 
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 và điểm A(1;3). Viết phương trình các tiếp tuyến với (C) kẻ từ A. 

A. 
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C. 
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Câu 14.  Cho đường tròn (C) : 
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 và đường thẳng d : 
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 . trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng ?

A. d cắt và không đi qua tâm của (C)    B. d  tiếp xúc (C).
C. d đi qua tâm của (C).
  D. d và (C) không có điểm chung. 

Câu 15.  Xác định tâm của đường tròn có phương trình   
[image: image738.wmf]22
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A. ((2 ; 1).
B. (8 ; ( 4).
   C. (( 8 ; 4).

D. (2 ; (1).
Câu 16. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I((4 ; 3) và tiếp xúc với trục Oy. 

A. 
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[image: image740.wmf](

)

(

)

22

4–316

xy

++=

 

C. 
[image: image741.wmf](

)

(

)

22

4316

xy

-++=


D. 
[image: image742.wmf]22

86120

xyxy

++--=


Câu 17. Cho đường tròn (C) có tâm I((1 ; 3), tiếp xúc với đường thẳng (d) : 3x – 4y + 5 = 0. Tìm tọa độ tiếp điểm. 
A. 
[image: image743.wmf]17
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B. 
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C. 
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D. Một đáp số khác

Câu 18. Cho đường tròn (C): 
[image: image746.wmf]22
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 và điểm M((4 ; 2).  Viết phương trình đường thẳng (d) qua M cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho M là trung điểm của AB. 
A. 
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Câu 19. Xác định m để đường tròn (C) : 
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 có bán kính nhỏ nhất. Tìm bán kính nhỏ nhất đó ?

A. R = 
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 khi m = – 1             B. R = 
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 khi m = 1


C. R = – 
[image: image754.wmf]5

 khi m = – 1
  D. R= – 
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 khi m = 1.
Câu 20. Cho đường tròn (C) có phương trình trình 
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 và đường thẳng (d):
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. Tất cả các giá trị m để đường thẳng (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt?

A. 
[image: image758.wmf]415
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[image: image762]
CÂU HỎI TỰ LUẬN

Bài 1. Cho elip (E). Xác định độ dài các trục, tiêu cự, toạ độ các tiêu điểm, toạ độ các đỉnh, tâm sai, phương trình các đường chuẩn của (E)  với (E)  có phương trình
[image: image763.wmf](
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Bài 2. Lập phương trình chính tắc của elip (E) biết

a) Độ dài trục lớn bằng 6, trục nhỏ bằng 4.

b) Một tiêu điểm 
[image: image764.wmf](
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 và độ dài trục lớn bằng 2.

c) Tiêu cự bằng 8 và đi qua điểm 
[image: image765.wmf](
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d) Độ dài trục nhỏ bằng 6 và đi qua điểm 
[image: image766.wmf](
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e) Một tiêu điểm là 
[image: image767.wmf](
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 và độ dài trục lớn bằng 10.

f) Một tiêu điểm là 
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 và đi qua điểm 
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g) Đi qua hai điểm 
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)

3

M1;0,N;1

2

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø

.

Bài 3: Cho elip (E) : 
[image: image771.wmf]22
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 vaø ñieåm A ( 1;1). Viết phương trình đường thẳng qua A cắt (E) tại hai điểm phân biệt nhận A làm trung điểm.
 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1.  Tìm phương trình chính tắc của Elip  có trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng 
[image: image772.wmf]43
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Câu 2.  Tìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và đi qua điểm (2 ; (2)

A. 
[image: image777.wmf]22
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     B. 
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    C. 
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          D. 
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Câu 3. Tìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10

A. 
[image: image781.wmf]22
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    B. 
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        D. 
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Câu 4. Cho elip (E):  
[image: image785.wmf]22
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 . Trong các điểm sau điểm nào là tiêu điểm của (E)?  A. (0 ; 3)
B. 
[image: image786.wmf](0;3)


C. (
[image: image787.wmf]3
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 ; 0)
D. (3 ; 0)
Câu 5. Cho Elip (E) có phương trình 
[image: image788.wmf]22
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 . Tìm tiêu cự của elip (E)
A. 18
B. 6
C. 9
D. 3
Câu 6. Cho elip (E) có tiêu cự là 2c ,  độ dài trục lớn  và trục nhỏ lần lượt là 2a và 2b  . Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng ?

A. c < b < a    
B. c < a < b 

C. c > b > a        D. c < a và b < a 

Câu 7. Cho elip (E) có hai tiêu điểm  F1 , F2  và có độ dài trục lớn là 2a . Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng ?

A. 2a= F1F2       
B. 2a >  F1F2  
C. 2a<F1F2 
 
D. 4a= F1F2     
Câu 8.  Cho Elip (E):  
[image: image789.wmf]22

1

169

xy

+=

. M là điểm nằm trên (E) . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?
A. 4 ≤ OM ≤ 5
B. OM   ≥ 5
C. OM ≤ 3

D. 3 ≤ OM ≤ 4     
Câu 9. Cho Elip (E) : 
[image: image790.wmf]22
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 và điểm M nằm trên (E). Tính khoảng cách từ M đến 2 tiêu điểm của (E) biết điểm M có hoành độ bằng 1.
A. 
[image: image791.wmf]42
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B. 3 và 5
C. 3,5 và 4, 5
D. 
[image: image792.wmf]2
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Câu 10.  Cho elip (E) : 
[image: image793.wmf]22
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 và đường tròn (C) : x2 + y2  = 25 . Tìm số điểm chung của (E) và (C).                    

 A.0                    B. 1

     C.2                           D.4 
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Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Caâu 1. Bất phương trình 
[image: image796.wmf]2
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 có tập nghiệm là :

A. S = [-5; 1]


B. S = 
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Caâu 2. Tìm tập hợp các giá trị của m để bất phương trình 
[image: image800.wmf]22
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A. (-3;0)
B. {0}

C. {-3}

D. {-3; 0}
Câu 3. Tìm tập nghiệm của bất phương trình: 
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Câu 4. Tìm tập xác định của hàm số 
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Câu 5. Tìm các giá trị của m để phương trình
[image: image811.wmf]2
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 có 2 nghiệm cùng dấu.
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D. Đáp án khác

Câu 6. Tìm tập nghiệm của hệ bất trình 
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 D. Ñaùp aùn khaùc

Câu 7. Trong các cặp bất phương trình sau, cặp bất phương trình nào tương đương với nhau?

A.
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Câu 8. Tìm các giá trị của m để hệ phương trình 
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 có nghiệm.

A.
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Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image838.wmf]1
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Câu 11. Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng (kể cả bờ đường thẳng d) không bị gạch trong hình?

	A. 
[image: image843.wmf]220

xy

++£


B.
[image: image844.wmf]220

xy

++³


C.
[image: image845.wmf]220

xy

++£


D.
[image: image846.wmf]220

xy

+-³



	[image: image847.png]





Câu 12. Một gia đình định trồng cà phê và ca cao trên diện tích 10 ha. Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu về 10000000 đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 12000000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được 

nhiều tiền nhất. Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và số công không vượt quá 180, còn ca cao gia đình thuê người làm với giá 100000 đồng cho mỗi công. 

A. 5 ha cà phê và 5 ha ca cao. 
B. 7 ha cà phê và 5 ha ca cao.

C. 10 ha ca cao. 
  

D. 4 ha cà phê và 6 ha ca cao

Câu 13. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg

thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1kg thịt bò là 100 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 70 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để số tiền bỏ ra là ít nhất. chi phí thấp nhất thuê xe vận chuyển là bao nhiêu tiền ?số tiền ít nhất mà gia đình bỏ ra

A. 98000

B. 107000

C.104000

D.110000

Câu 14. Số phần tử của tập hợp 
[image: image848.wmf]A{cos(),}
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D. Đáp án khác

Câu 15. Nếu kim giờ OG chỉ số 9 và kim phút chỉ số 12 thì số đo của góc lượng giác (OG, OP) là:
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Câu 16. Tại thời điểm đang xét, kim giờ OG chỉ số 3, kim phút OP chỉ số 12. Đến khi kim phút và kim giờ gặp nhau lần đầu tiên thì số đo góc lượng giác mà kim phút quét được là:
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Câu 18. Cho A= 
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Câu 20. Đẳng thức nào sau đây là  sai?
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Câu 21. Trong tam giác ABC, các đẳng thức nào sau đây là sai?
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Câu 22. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
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Câu 23. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:
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Câu 24. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho  
[image: image893.wmf]2

D

CNN

=

. Gọi H là hình chiếu vuông góc M lên AN. Tính MH theo a.

A. 
[image: image894.wmf]10

4

a


B. 
[image: image895.wmf]5

4

a


C. 
[image: image896.wmf]15

4

a



D. Đáp án khác
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. Góc lớn nhất của tam giác có cosin bằng bao nhiêu?
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Câu 27. Tam giác ABC có các góc 
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Câu 28. Tìm góc giữa 2 đường thẳng d:
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Câu 29. Cho đường thẳng 
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Câu 30. Cho 2 đường thẳng d: 
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Câu 31. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm 
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Câu 32. Đường tròn (C) đi qua 2 điểm 
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Câu 33. Đường tròn 
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Câu 34. Cho đường tròn (C): 
[image: image948.wmf]22

24200

xyxy

+++-=

. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?
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D. (C) có bán kính R= 5.

Câu 35. Cho đường tròn (C): 
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Phần II: TỰ LUẬN

Bài 1: (1 điểm) Cho 
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Bài 2: (0,5 điểm) Cho 
[image: image958.wmf]4

cos

5

a

=

 và 
[image: image959.wmf]0

2

p

a

-<<

. Tính 
[image: image960.wmf]sin2

a

, 
[image: image961.wmf]sin

2

a

.

Bài 3: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;0), B(-5;-2), C(-1; 4). Biết điểm K là chân đường cao kẻ từ C của tam giác ABC; điểm I là trung điểm của BC. Gọi (S) là đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng AB.

a) Tìm tọa độ điểm K.  b) Viết phương trình đường tròn (S).
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Câu 2: Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác 
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Câu 4: Giải bất phương trình
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D. số nguyên dương.
Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ, phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 
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Câu 6: Giải bất phương trình 
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Câu 7: Tập hợp nghiệm của bất phương trình 
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Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 12: Rút gọn 
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Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng 
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Câu 14: Các khẳng định nào sau đây là SAI ?
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Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ, phương trình tiếp tuyến tại 
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         Môn: Toán 10


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6.0 điểm) 







Câu 1:Tính chu vi đường tròn tâm M(1 ; −1) và tiếp xúc với đường thẳng △: 
[image: image1512.wmf]3x4y170
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 A. 
[image: image1513.wmf]4
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B. 
[image: image1514.wmf]10
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C. 
[image: image1515.wmf]4
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D. 
[image: image1516.wmf]20

5

p

. 

Câu 2. Tính góc giữa hai đ. thẳng Δ1: x + 5 y + 11 = 0 và Δ2: 2 x + 9 y + 7 = 0. 

A. 450 

B. 300 

C. 88057 '52 '' 

D. 1013 ' 8 ''
Câu 3. Với những giá trị nào của m thì đường thẳng ( : 
[image: image1517.wmf]4x3ym0
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 tiếp xúc với đường tròn (C) :
[image: image1518.wmf]22

xy90
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. 
A. m = 3
B. m = (3
C. m = 3 và m = (3
D. m = 15 và m = (15.

Câu 4. Từ điểm 
[image: image1519.wmf](
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, có bao nhiêu tiếp tuyến với đường tròn 
[image: image1520.wmf]22
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 ?

A. 0


B. 1


C. 2

D. 3

Câu 5. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A((1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3).

A. 
[image: image1521.wmf]22
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.  B. 
[image: image1522.wmf]22
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C. 
[image: image1523.wmf]22
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.        D. 
[image: image1524.wmf]22
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Câu 6. Viết phương trình  đường tròn có tâm I(2;-1) , cắt đường thẳng 4x - 3y + 4 = 0 theo một dây cung có độ dài bằng 8?

A. 
[image: image1525.wmf]22
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        B. 
[image: image1526.wmf]22
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C. 
[image: image1527.wmf]22
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       D. 
[image: image1528.wmf]22
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Câu 7. Cho phương trình tham số của đường thẳng (d): 
[image: image1529.wmf]x5t
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. Phương trình tổng quát của (d)?

A. 
[image: image1530.wmf]2xy10
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C. 
[image: image1532.wmf]x2y20
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D. 
[image: image1533.wmf]x2y20
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Câu 8. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; −1) và B(1 ; 5)

A. 3x − y + 10 = 0 
B. 3x + y − 8 = 0

C. 3x − y + 6 = 0 
D. −x + 3y + 6 = 0 

Câu 9. Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua M(–2;3) và song song với đường thẳng 
[image: image1534.wmf](
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Câu 10. Đường thẳng nào qua A(2;1) và vuông góc với đường thẳng: 2x + 3y – 2 = 0?

A. x – y + 3 = 0
B. 3x + 2y–8 = 0

C. 3x – 2y – 4 = 0
 D. 4x + 6y – 11 = 0
Câu 11. Cho △ABC có A(2 ; −1), B(4 ; 5), C(−3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao AH. 

 A. 3x + 7y + 1 = 0 
B. −3x + 7y + 13 = 0 

C. 7x + 3y +13 = 0 
D. 7x + 3y −11 = 0

Câu 12: Trong mặt phẳng 0xy, cho hai đường thẳng (d1) : 
[image: image1539.wmf]x42t
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 và 
(d2) : 
[image: image1540.wmf]25140
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.Khẳng định nào sau đây đúng. 

A. (d1) , (d2)  song song với nhau.
 


B. (d1) , (d2)  vuông góc với nhau.
C. (d1) , (d2)  cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.
D. (d1) , (d2)  trùng nhau.
Câu 13: Tìm m để phương trình 
[image: image1541.wmf](
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A. 
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Câu 14: Cho biết 
[image: image1546.wmf]1
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D. 
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Câu 15: Cho 
[image: image1552.wmf]4
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Câu 16: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb
 B. cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb

C. sin(a – b) = sina.cosb + cosa.sinb 
 D. sin(a + b) = sina.cosb - cos.sinb

Câu 17: Cho 
[image: image1559.wmf]2
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[image: image1560.wmf]2sin3cos
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 có giá trị bằng :
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Câu 18: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. sin2a = 2sina




B. sin2a = 2sinacosa


C. sin2a = cos2a – sin2a



D. sin2a = sina+cosa

Câu 19: Tìm tất cả các giá trị x nghiệm đúng bất phương trình 
[image: image1565.wmf]2
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Câu 20: Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image1570.wmf]x1
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Câu 21: Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image1575.wmf]4x3
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Câu 22: Biết 
[image: image1580.wmf]53
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Câu 23: Bất phương trình nào sau đây có tập nghiệm là 
[image: image1585.wmf]Æ

.

A. 
[image: image1586.wmf]2

x7x160

-+³


B. 
[image: image1587.wmf]2

xx20

-+-£



C. 
[image: image1588.wmf]2

xx70

-+->


D. 
[image: image1589.wmf]2

xx60

-+>


Câu 24: Đổi góc có số đo 1200 được đổi sang số đo rad.

A. 
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             C. 
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Câu 25: Tìm biểu thức rút gọn của biểu thức 
[image: image1594.wmf]3
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A. 
[image: image1595.wmf]A2sinx
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D. A = - 2cotx.

Câu 26: Cho 
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 có giá trị bằng :
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Câu 27: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. 
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Câu 28: Đơn giản biểu thức 
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Câu 29:Cho 
[image: image1609.wmf]1
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Câu 30: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

A. (sinx + cosx)2 = 1 + 2sinxcosx
B. (sinx – cosx)2 = 1 – 2sinxcosx

C. sin4x + cos4x = 1 – 2sin2xcos2x
D. sin6x + cos6x = 1 – sin2xcos2x

II. PHẦN TỰ LUẬN. ( 4.0 điểm) 

Bài 1: Cho cos α = –12/13; và π/2 < α < π. Tính sin 2α, cos 2α, tan 2α. 

Bài 2: Chứng minh hệ thức: 
[image: image1615.wmf]662
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Bài 3: Cho hai điểm A(5;6), B(-3;2) và đường thẳng d 
[image: image1616.wmf]:3x4y230
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a) Viết phương trình chính tắc của đường thẳng AB; 
b) Viết phương trình đường tròn có tâm A và tiếp xúc với d. 

Bài 4: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn với trực tâm H. Các đường thẳng AH, BH, CH lần lượt cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D, E, F (D khác A, E khác B, F khác C). Hãy viết phương trình cạnh AC của tam giác ABC; biết rằng 
[image: image1617.wmf](
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